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1 Diệp Lê Trung Hiếu 23/05/1999 225715633 41 04 0 2NT 52580302 A00 6,4 19,2 1 20,2 Trúng tuyển 

2 Diệp Tiến Hoàng 20/07/1999 221488717 39 01 0 2 52580302 D01 6,0 18,1 0,5 18,6 Trúng tuyển 

3 Dương Thị Ngọc Lý 21/12/1999 221481511 39 09 0 1 52580302 A01 8,1 24,3 1,5 25,8 Trúng tuyển 

4 Huỳnh Mai Kiều Oanh 02/05/1999 221478998 39 08 0 2 52580302 D01 7,4 22,1 0,5 22,6 Trúng tuyển 

5 Kiều Thái Nguyên 02/07/1999 221479405 39 01 0 2 52580302 A01 6,8 20,3 0,5 20,8 Trúng tuyển 

6 Lê Trường Huy 10/11/1999 221463831 39 09 0 2NT 52580302 A00 7,6 22,9 1 23,9 Trúng tuyển 

7 Lê Văn Quang Trung 17/01/1999 225876126 41 05 0 1 52580302 A00 6,3 19,0 1,5 20,5 Trúng tuyển 

8 Lương Công Hữu 16/11/1999 221462635 39 08 0 2NT 52580302 A00 7,3 21,8 1 22,8 Trúng tuyển 

9 Lương Hữu Qua 11/01/1999 SGD000123 37 11 0 2NT 52580302 A00 6,2 18,6 1 19,6 Trúng tuyển 

10 Lương Thị Nhi 12/12/1999 221486098 39 08 0 2NT 52580302 A00 7,0 20,9 1 21,9 Trúng tuyển 

11 Mai Quốc Tuấn 07/10/1999 221452585 39 08 0 2NT 52580302 C01 7,2 21,6 1 22,6 Trúng tuyển 

12 Nguyen Truong Thanh 29/08/1999 221481363 39 09 0 2NT 52580302 A00 8,6 25,7 1 26,7 Trúng tuyển 

13 Nguyễn Công Dân 15/02/1999 221441735 39 08 0 2NT 52580302 A00 7,0 21,0 1 22,0 Trúng tuyển 

14 Nguyễn Mạnh Huyên 26/12/1999 221479670 39 01 0 2 52580302 A00 6,8 20,3 0,5 20,8 Trúng tuyển 

15 Nguyễn Ngọc Lôi Quỳnh 15/12/1999 221480655 39 07 0 2NT 52580302 C01 7,5 22,4 1 23,4 Trúng tuyển 

16 Nguyễn Nhật Toàn 20/02/1999 221483136 39 04 0 1 52580302 A00 8,3 24,9 1,5 26,4 Trúng tuyển 

17 Nguyễn Tấn Cường 02/02/1999 221490206 39 03 0 1 52580302 D01 7,1 21,4 1,5 22,9 Trúng tuyển 

18 Nguyễn Thành Tín 07/05/1998 221452577 39 08 0 2NT 52580302 C01 7,4 22,1 1 23,1 Trúng tuyển 

19 Nguyễn Thị Bích Liên 09/10/1999 221452491 39 08 0 2NT 52580302 A00 8,4 25,3 1 26,3 Trúng tuyển 

20 Nguyễn Thị Dịu 10/12/1999 212430853 35 07 0 2NT 52580302 A00 6,4 19,3 1 20,3 Trúng tuyển 

21 Nguyễn Trọng Hiếu 01/03/1999 2214594407 39 01 0 2 52580302 D01 7,9 23,6 0,5 24,1 Trúng tuyển 

22 Phạm Đình Hội 11/09/1999 221469775 39 05 0 1 52580302 A00 6,8 20,4 1,5 21,9 Trúng tuyển 

23 Phạm Tuấn Khương 20/07/1998 221469711 39 05 0 1 52580302 A00 6,3 19,0 1,5 20,5 Trúng tuyển 
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24 Phạm Thị Phúc 28/10/1999 221476863 39 07 0 2 52580302 A01 7,2 21,7 0,5 22,2 Trúng tuyển 

25 Phan Kim Hà 04/04/1999 221476886 39 01 0 2 52580302 A00 6,8 20,5 0,5 21,0 Trúng tuyển 

26 Phan Quốc Bảo 26/06/1999 221441792 39 08 0 2NT 52580302 D01 6,0 18,1 1 19,1 Trúng tuyển 

27 Quách Văn Đôn 01/01/1999 38099011137 28 10 0 1 52580302 D01 7,0 20,9 1,5 22,4 Trúng tuyển 

28 Trương Thị Chung 31/08/1999 215464294 37 04 0 2 52580302 A00 7,8 23,3 0,5 23,8 Trúng tuyển 

29 Võ Phước Minh 01/06/1998 194623433 31 07 0 2NT 52580302 A00 7,4 22,1 1 23,1 Trúng tuyển 

30 Vũ Minh Khánh 16/04/1999 152270666 26 6 0 2NT 52580302 D01 7,9 23,7 1 24,7 Trúng tuyển 
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